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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa, Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật Quảng Ninh; 

2. Địa chỉ: Số 651, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Hàng ngày từ 7h30 đến 

16h30. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (5 ngày/tuần). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

1 
Hoàng Thế 

Hưng 

0008322/QNI-

CCHN 

KCB CK 

răng hàm mặt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB răng 

hàm mặt 

CC định 

hướng 

Răng hàm 

mặt 

2 
Nguyễn Thị 

Linh 
0002617/QNI-

CCHN 

 Bác sĩ KCB 

CK mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

BS chuyên 

khoa mắt 

BS CKI 

nhãn khoa 

3 
Nguyễn Thị 

Hoan 

003105/QNI-

CCHN 

KCB sản phụ 

khoa và nhi 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

BS KCB 

sản phụ 

khoa và 

nhi khoa 

Điện tâm 

đồ, Nội 

soi TMH, 

CC khám 

điều trị 

bệnh 

RHM, Nội 

soi cổ tử 

cung 

4 Đoàn Thị Hạnh 
000634/QNI-

CCHN 

 

KCB Nội- Sản 

phụ khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KCB nội 

khoa, Sản 

phụ khoa 

CC Nội soi 

TMH; Siêu 

âm thực 

hành, siêu 

âm tim. 

Siêu âm 

sản phụ 

khoa 



2 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

5 Đỗ Thị Giang 
0006792/QNI-

CCHN 

 KCB 

Chuyên Khoa 

Da liễu 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB da 

liễu  

CC Điện 

tâm đồ 

6 Trần Việt Trung 
0006670/QNI-

CCHN 

KCB đa 

khoa, chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB đa 

khoa 

Chứng chỉ 

định 

hướng 

chẩn đoán 

Hình ảnh; 

CC Tâm 

thần cơ 

bản 

7 Bùi Thị Hoài 
000233/QNI-

CCHN 

KCB chuyên 

khoa Da liễu 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB da 

liễu 

Da liễu 

8 
Nguyễn Thanh 

Sơn 

0001501/QNI-

CCHN 

KCB chuyên 

khoa Da liễu 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB da 

liễu 

Da liễu 

9 
Đoàn Thị Hồng 

Nhung 

0005544/QNI-

CCHN 

Khám chữa, 

bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB da 

liễu 

Da liễu 

10 Lê Thị Liên 
0003345/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ Sản, 

KHHGĐ 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Phụ 

Sản, 

KHHGĐ 

CC soi và 

đốt điện 

cổ tử 

cung; CC 

Siêu âm 

trong sản 

phụ khoa 

11 
Nguyễn Thị 

Trang 

0006597/QNI-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa và sản 

phụ khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Khám 

bệnh chữa 

bệnh đa 

khoa và 

sản phụ 

khoa 

Sản Khoa 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

12 
Nguyễn Thị 

Hằng 

0008030/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa 

Đa Khoa 

13 
Lê Thị Thanh 

Huyền 

006142/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh, 

nội khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sỹ 

KCB Nội 

khoa 

Nội Khoa 

14 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

0006727/QNI-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB đa 

khoa 

Siêu âm 

tổng quát 

15 Lý Tự Trọng 
0005731/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB 

ngoại khoa 

CC Sản 

phụ khoa 

cơ bản, 

CC Siêu 

âm chẩn 

đoán trong 

sản phụ 

khoa 

16 
Lê Mạnh 

Thưởng 

0002884/QNI-

CCHN 

Bác sĩ Chẩn 

đoán hình 

ảnh - Khám 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCBNội 

khoa và 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Nội khoa, 

CĐHA 

17 
Hoàng Nam 

Dương 

005668/QNI-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB đa 

khoa 

Đa Khoa 

18 Đỗ Minh Tuấn 
0002880/QNI-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh Nội 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

KCB nội 

khoa 

Bác sĩ 

CKI chẩn 

đoán hình 

ảnh 

19 Hoàng Thị Lê 
0002886/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tai Mũi 

Họng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KCB CK 

Tai mũi 

họng 

Khám, nội 

soi TMH 

20 
Đỗ Thị Mai 

Liên 

0002887/QNI-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh CK Nội 

và Nhi 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

Bác sĩ 

KCB Nội, 

Nhi 

Nội, Nhi 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

21 
Đinh Văn 

Quảng 

0002126/QNI-

CCHN 

 Bác sĩ KCB 

đa khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 Bác sĩ 

KCB đa 

khoa 

Chứng chỉ 

định 

hướng 

chuyên 

khoa mắt 

22 Nguyễn Thị Hậu 
0002888/QNI-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh CK Nội 

và Mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bs KCB 

nội khoa, 

và CK mắt 

Nội, Mắt 

23 Trần Thị Diệp 
0002864/QNI-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh nội 

khoa- chuyên 

khoa mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bs Nội 

khoa và  

CK mắt 

Mắt 

24 
Nguyễn Đức 

Cao Sơn 

0007662/QNI-

CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa Định 

hướng 

chuyên khoa 

mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bs KCB 

đa khoa và  

CK mắt 

Định 

hướng 

chuyên 

khoa mắt 

25 
Nguyễn Thị 

Thủy Hương 

0007639/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng an 

toàn 

26 
Nguyễn Thị 

Dung 

0006868/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng an 

toàn 

27 Đỗ Phương Anh 
0007641/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng an 

toàn 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

y học dự 

phòng 

28 Mai Diệu Linh 
0008088/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám 

bệnh nghề 

nghiệp 

29 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

0007274/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng 

30 
Bùi Thị Minh 

Phương 

0007610/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng 

31 Nguyễn Thị Yến 
0007558/QNI-

CCHN 

Phát hiện, xử 

trí bệnh 

thông 

thường, xử trí  

ban đầu một 

số trường hợp 

cấp cứu tại 

cộng đồng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sĩ 

khám, 

điều trị 

bênh theo 

nguyên lý 

y học dự 

phòng 

Khám tư 

vấn tiêm 

chủng 

32 
Nguyễn Thị 

Xuân 

0002877/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

ĐH 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

TK 

ĐDV 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

33 Vũ Thị Phượng 
0002871/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

ĐH 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

34 Lê Thị Huyền 
0001638/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

ĐH 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

35 
Nguyễn Thu 

Hồng 

001089/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

TC 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

36 Bùi Thị Đoan 
0001045/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng , 

thực hiện thủ 

thuật ck mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều 

dưỡng , 

thực hiện 

thủ thuật 

ck mắt 

ĐDV 

37 
Nguyễn Thị 

Nguyên 

0002866/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

TC 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

38 Phạm Thị Hoa 
0002872/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

điều dưỡng 

TC 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

39 
Nguyễn Thị Lệ 

Dung 

0002861/QNI-

CCHN 

Điều Dưỡng 

xét nghiệm 

theo chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

40 Lại Minh Hằng 
0001071/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

41 Nguyễn Thị Mai 
0002899/QNI-

CCHN 

Điều dưỡng 

thực hiện thủ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

42 
Nguyễn Thị 

Hằng 

0003333/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

ngạch Hộ 

sinh Trung 

cấp 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

HS 

43 
Nguyễn Thị 

Luân 

0003340/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

ngạch hộ sinh 

Cao đẳng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

HS 

44 
Phạm Thị Thanh 

Thủy 

0003339/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

ngạch Điều 

dưỡng Đại 

học 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

45 
Phạm Mạnh 

Hùng 

0002873/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

46 Đào Hải Hiến 
0002865/QNI-

CCHN 

KTV Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

KTV 

47 
Nguyễn Xuân 

Thọ 

0002878/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Y sỹ - 

KTV  X 

quang - 

nhân viên 

ĐDV 

48 Ngô Việt Hưng 
0002869/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

III 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

49 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

0001686/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

ngạch điều 

dưỡng Trung 

cấp 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

50 
Nguyễn Thị 

Tuyển 

0006980/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

KTV 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

51 
Nguyễn Văn 

Thượng 

0002885/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm  

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

KTV 

52 
Nguyễn Văn 

Cảnh 

0006937/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm  

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

53 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

0002868/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

54 
Nguyễn Thị 

Bích Hường 

0002876/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

55 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

0002891/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

56 
Nguyễn Minh 

Phương 

0003332/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm  

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

57 Phạm Thị Hiền 
011663/HD-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm  

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

58 Hà Thị Nguyệt 
0007997/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

ĐDV 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

59 
Nguyễn Thanh 

Hải 

0002863QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

60 
Phạm Thị Tuyết 

Dung 

0007870/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

61 
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

006373/QNI-

CCHN 
ĐDV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

62 Đặng Thị Uyên 
002919/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

63 Vũ Thị Tươi 
0002890/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

KTV 

64 Trần Thị Làn 
0003337/QNI-

CCHN 

KTV thực 

hiện XN theo 

chỉ định 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

KTV 

65 
Nguyễn Thị 

Oanh 

0284/QNI-

CCHND 
Dược sỹ 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

 Dược 

66 
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 

0689/QNI-

CCHND 
Dược sỹ 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

KTV xét 

nghiệm y 

học - nhân 

viên 

Dược 

67 
Mạc Thị Mỹ 

Hạnh 

0761/QNI-

CCHND 
Dược sỹ 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Dược sỹ - 

Ql nhà 

thuốc TT 

Dược 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn2 

Chứng 

chỉ khác 

có QĐ 

phân 

công thực 

hiện 

 

68 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

0705/QNI-

CCHND 
Dược sỹ 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Dược sỹ - 

Ql nhà 

thuốc TT 

Dược 

69 Đỗ Thị Lan 
0007923/QNI-

CCHN 

Thực hiện 

nhiệm vụ của 

nghạch điều 

dưỡng hạng 

IV 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Điều 

dưỡng - 

nhân viên 

ĐDV 

70 Lưu Thanh Hải  Bác sỹ CKI 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 
Bs CKI 

nhi 

71 Lường Thị Xuân  
Bác sỹ đa 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 
KCB đa 

khoa 

72 
Nguyễn Đắc 

Hoàng 
 

Bác sỹ đa 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 
KCB đa 

khoa 

73 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
 

Bác sỹ 

chuyên khoa 

RHM 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 
KCB CK 

RHM 

74 
Nguyễn Thu 

Uyên 
 

Bác sỹ đa 

khoa 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 
KCB đa 

khoa 

75 Lưu Thùy Linh  
Điều dưỡng 

cao đẳng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

 ĐDV 
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5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

1 Bùi Thị Minh Phương 
Bác sĩ Y học 

dự phòng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Nhân viên phụ 

trách Dự án Ung 

thư 

2 Vũ Bảo Tú 
Bác sĩ Y học 

dự phòng 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Nhân viên phụ 

trách quản lý bệnh 

không lây nhiễm 

3 Vũ Xuân Cam 

Bác sĩ YHDP – 

Định hướng 

CK CĐHA– 

Chứng chỉ đọc 

phim BNN 

ILO 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Bác sỹ - Nhân viên 

4 Phạm Thị Thanh Loan 
Thạc sỹ công 

nghệ sinh học 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Làm việc tại khoa 

XN 

5 Võ Tuấn Minh 
Kỹ sư thực 

phẩm 

Hàng ngày từ 7h30 

đến 16h30. Từ thứ 

hai đến thứ sáu (5 

ngày/tuần) 

Làm việc tại khoa 

XN 

 

   

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
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